
 

PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH 

TRƯỜNGTHCS LÊ QUÝ ĐÔN 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

NĂM HỌC: 2021-2022 

 MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Tiết (KHDH): 23 

Ngày kiểm tra: … tháng … năm 2022 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

        (Đề bài gồm có 2 chủ đề, 9 câu, 10 điểm) 
 

 

 

 

 

            Cấp độ 

Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Cộng 
Cấp độ thấp Cấp độ cao 

TN TL TL TL  

1. Các loại vải 

thường dùng 

trong may mặc 

Xác định nguồn 

gốc các loại vải 

thường dùng 

trong may mặc. 

Cách phân biệt 

một số loại vải. 

Hiểu được ưu điểm, 

nhược điểm của các 

loại vải thường dùng 

trong may mặc 

 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

4(C1,2,3,4) 

2,0 

20% 

1(C1) 

2,0 

20% 

  

5 

4,0 

40% 

2. Trang phục. 

Phương pháp 

lựa chọn và sử 

dụng trang phục 

Xác định vai trò 

và cách phân 

loại trang phục.  

Thông hiểu những yếu 

tố quan trọng trong 

việc lựa chọn và sử 

dụng trang phục 

Giải quyết các 

vấn đề có gắn với 

thực tiễn về lựa 

chọn và sử dụng 

trang phục 

Vận dụng 

linh hoạt, 

sáng tạo kiến 

thức về trang 

phục giải 

thích được ý 

nghĩa của 

trang phục 

trong một số 

tình huống 

thực tiễn 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2(C5,6) 

1,0 

10% 

½(C2a) 

2,0 

10% 

½(C2b) 

2,0 

20% 

1(C3) 

1,0 

10% 

4 

6,0 

60% 

Tổng số câu 

Tổng số điểm 

Tỉ lệ % 

6 

3,0 

30% 

3/2 

4,0 

40% 

½  

2,0 

20% 

1 

1,0 

10% 

9 

10 

100% 


